
  



  

I. KHÁI QUÁT CHUNG V  LU T DÂN SỀ Ậ Ự

1. Khái ni m Lu t dân sệ ậ ự
 Lu t dân s  là m t ngành lu t đ c l p ậ ự ộ ậ ộ ậ

trong h  th ng pháp lu t Vi t Nam, bao ệ ố ậ ệ
g m các quy ph m pháp lu t đi u ch nh ồ ạ ậ ề ỉ
các quan h  tài s n mang tính ch t hàng ệ ả ấ
hoá - ti n t  và các quan h  nhân thân ề ệ ệ
trên c  s  bình đ ng, đ c l p c a các ch  ơ ở ẳ ộ ậ ủ ủ
th  tham gia vào các quan h  đó.ể ệ
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2. Đ i t ng đi u ch nh c a lu t dân số ượ ề ỉ ủ ậ ự

G m có hai nhóm quan h  xã h i:ồ ệ ộ  

 Quan h  v  tài s nệ ề ả  

  Quan h  nhân thânệ  
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 Quan h  v  tài s nệ ề ả  :là quan h  gi a ng i v i ệ ữ ườ ớ
ng i thông qua m t tài s nườ ộ ả .

  Quan h  nhân thânệ : là quan h  liên quan đ n ệ ế
các giá tr  tinh th n c a con ng iị ầ ủ ườ

Quan h  nhân thân không liên quan đ n ệ ế
tài s nả  như: h  tên, danh d , uy tín, nhân ph m ọ ự ẩ
c a cá nhân hay t  ch c… Đây là nh ng quy n ủ ổ ứ ữ ề
nhân thân không th  d ch chuy nể ị ể  

Quan h  nhân thân có liên quan đ n tài ệ ế
s nả  như: quy n tác gi , quy n s  h u công ề ả ề ở ữ
nghi p, phát minh, sáng ch … Đây là các quan ệ ế
h  nhân thân g n v i l i ích v t ch t,ệ ắ ớ ợ ậ ấ  
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3. Ph ng pháp đi u ch nh c a ngành ươ ề ỉ ủ
lu t dân sậ ự 

Ph ng pháp đ c l pươ ộ ậ  

Ph ng pháp bình đ ngươ ẳ  

Ph ng pháp t  đ nh đo tươ ự ị ạ  
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     B  lu t này đã đ c Qu c h i ộ ậ ượ ố ộ
n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t ướ ộ ộ ủ ệ
Nam khoá XI, kỳ h p th  7 thông qua ọ ứ
ngày 14 tháng 6 năm 2005. có hi u ệ
l c t  ngày 01/01/2006.ự ừ

  B  lu t g m 36 ch ng, 775 đi u.ộ ậ ồ ươ ề
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DÂN S  NĂM 2005Ự

1. Ch  đ nh v  quy n s  h uế ị ề ề ở ữ
Quy n s  h u là ch  đ nh gi  v  trí trung ề ở ữ ế ị ữ ị

tâm c a Lu t dân s , là t ng h p các quy n ủ ậ ự ổ ợ ề
năng c a ch  s  h u đ i v i tài s n c a ủ ủ ở ữ ố ớ ả ủ
mình theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

 Quy n s  h u là m t quan h  pháp lu t ề ở ữ ộ ệ ậ
dân s , cho nên nó cũng bao g m ba thành ự ồ
ph n: ầ

   Ch  th , ủ ể
      Khách th  ể
     N i dung.ộ
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1.1. Ch  th  c a quy n s  h uủ ể ủ ề ở ữ : 

Còn g i là ọ ch  s  h uủ ở ữ , bao g m: ồ
cá nhân, pháp nhân, các ch  th  khác ủ ể
(h  gia đìnhộ , t  h p tácổ ợ …) có đ  ba ủ
quy n năng pháp lý là quy n chi m ề ề ế
h u, quy n s  d ng và quy n đ nh ữ ề ử ụ ề ị
đo t tài s n.ạ ả
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1.2. Khách th  c a quy n s  h uể ủ ề ở ữ : là tài s n, ả

bao g m:ồ
1. V t có th cậ ự  

2. Ti n:ề  các lo i ti n t  c a các qu c gia đ a ạ ề ệ ủ ố ư
vào l u thông trong xã h i.ư ộ

3. Gi y t  tr  giá đ c b ng ti n: ngân phi u, trái ấ ờ ị ượ ằ ề ế
phi u, c  phi u, th ng phi u…ế ổ ế ươ ế

4. Các quy n tài s n: quy n s  d ng đ t, quy n ề ả ề ử ụ ấ ề
s  h u trí tu , quy n đòi n …ở ữ ệ ề ợ
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1.3. N i dung c a quy n s  h uộ ủ ề ở ữ : (ch ng XII)ươ

N i dung c a quy n s  h u là t ng ộ ủ ề ở ữ ổ
h p các quy n năng c a ch  s  h u đ i ợ ề ủ ủ ở ữ ố
v i tài s n thu c quy n s  h u c a mình, ớ ả ộ ề ở ữ ủ
bao g m: ồ

1. Quy n chi m h u, ề ế ữ
2. Quy n s  d ng ề ử ụ

3. Quy n đ nh đo t tài s n.ề ị ạ ả
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Quy n chi m h uề ế ữ :

Là quy n c a ch  s  h u t  mình ề ủ ủ ở ữ ự
n m gi , qu n lý, ki m soát, chi ph i tài ắ ữ ả ể ố
s n theo ý chí c a mìnhả ủ  

Quy n chi m h u đ c chia thành hai ề ế ữ ượ
lo i: ạ

  Chi m h u h p pháp ế ữ ợ
  Chi m h u b t h p phápế ữ ấ ợ .
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 Chi m h u h p phápế ữ ợ : là chi m h u có căn c  pháp ế ữ ứ
lu t ậ

1. Ch  s  h u chi m h u tài s n;ủ ở ữ ế ữ ả
2. Ng i đ c ch  s  h u u  quy n qu n lý tài s n;ườ ượ ủ ở ữ ỷ ề ả ả
3. Ng i đ c chuy n giao quy n chi m h u thông qua giao ườ ượ ể ề ế ữ

d ch dân s  phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t;ị ự ợ ớ ị ủ ậ
4. Ng i phát hi n và gi  tài s n vô ch , tài s n không xác đ nh ườ ệ ữ ả ủ ả ị

đ c ai là ch  s  h u, tài s n b  đánh r i, b  b  quên, b  ượ ủ ở ữ ả ị ơ ị ỏ ị
chôn gi u, b  chìm đ m phù h p v i các đi u ki n do pháp ấ ị ắ ợ ớ ề ệ
lu t quy đ nh;ậ ị

5. Ng i phát hi n và gi  gia súc, gia c m, v t nuôi d i n c ườ ệ ữ ầ ậ ướ ướ
b  th t l c phù h p v i các đi u ki n do pháp lu t quy đ nh;ị ấ ạ ợ ớ ề ệ ậ ị

6. Các tr ng h p khác do pháp lu t quy đ nh. ườ ợ ậ ị
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Chi m h u b t h p phápế ữ ấ ợ  là chi m h u không có ế ữ
căn c  pháp lu t. Chi m h u b t h p pháp đ c chia ứ ậ ế ữ ấ ợ ượ
thành hai lo i:ạ

  Chi m h u b t h p pháp ngay tìnhế ữ ấ ợ : là tr ng h p ườ ợ
ng i chi m h u không bi t và không th  bi t vi c chi m ườ ế ữ ế ể ế ệ ế
h u tài s n đó là không có căn c  pháp lu t, thì g i là ữ ả ứ ậ ọ
chi m h u b t h p pháp ngay tình. ế ữ ấ ợ

  Chi m h u b t h p pháp không ngay tìnhế ữ ấ ợ : là 
tr ng h p ng i chi m h u đã bi t và có th  bi t mình ườ ợ ườ ế ữ ế ể ế
chi m h u tài s n đó là không có căn c  pháp lu t, ho c ế ữ ả ứ ậ ặ
chi m h u tài s n t  m t ng i không ph i là ch  s  h u ế ữ ả ừ ộ ườ ả ủ ở ữ
đ i v i tài s n yố ớ ả ấ  
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 Quy n s  d ngề ử ụ :
Là quy n khai thác công d ng, khai thác nh ng l i ề ụ ữ ợ

ích v t ch t c a tài s n trong ph m vi pháp lu t cho ậ ấ ủ ả ạ ậ
phép (không làm nh h ng đ n cá nhân, t  ch c ả ưở ế ổ ứ
khác…).

     Hoa l iợ  là nh ng s n v t t  nhiên có tính ch t h u ữ ả ậ ự ấ ữ
c  do tài s n mang l i cho ch  s  h u nh : h ng ơ ả ạ ủ ở ữ ư ưở
tr ng do gia c m đ  ra, hoa qu  trên cây, gia súc nh  ứ ầ ẻ ả ỏ
do m  chúng sinh ra…ẹ

    L i t cợ ứ  đ c coi là m t kho n l i mà ch  s  h u thu ượ ộ ả ợ ủ ở ữ
đ c t  vi c khai thác công d ng c a tài s n nh : ượ ừ ệ ụ ủ ả ư
kho n ti n thu đ c t  vi c cho thuê nhà, ti n lãi thu ả ề ượ ừ ệ ề
đ c t  vi c cho vay tài s n, mua trái phi u, c  ượ ừ ệ ả ế ổ
phi u…  ế



  

II. M T S  N I DUNG C  B N C A B  Ộ Ố Ộ Ơ Ả Ủ Ộ
LU T DÂN S  NĂM 2005Ậ Ự

Quy n đ nh đo tề ị ạ :
Là quy n năng c a ch  s  h u đ  quy t ề ủ ủ ở ữ ể ế

đ nh s  ph n c a tài s n. Ch  s  h u th c ị ố ậ ủ ả ủ ở ữ ự
hi n quy n đ nh đo t bi u hi n  hai góc ệ ề ị ạ ể ệ ở
đ :ộ

+ Đ nh đo t v  s  ph n th c tị ạ ề ố ậ ự ế c a v t ủ ậ
nh : tiêu dùng h t, h y b , t  b  quy n s  ư ế ủ ỏ ừ ỏ ề ở
h u đ i v i v t...ữ ố ớ ậ

+ Đ nh đo t v  s  ph n pháp lýị ạ ề ố ậ  c a v t là ủ ậ
vi c chuy n giao quy n s  h u đ i v i v t ệ ể ề ở ữ ố ớ ậ
t  ng i này sang ng i khácừ ườ ườ   
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Vi c m t ng i th c hi n quy n đ nh ệ ộ ườ ự ệ ề ị
đo t đ i v i v t s  làm ch m d t ho c thay ạ ố ớ ậ ẽ ấ ứ ặ
đ i các quan h  pháp lu t liên quan đ n tài ổ ệ ậ ế
s n đó. ả

Đ  t o đi u ki n thu n l i cho ch  s  ể ạ ề ệ ậ ợ ủ ở
h u khi đ nh đo t tài s n, B  lu t dân s  đã ữ ị ạ ả ộ ậ ự
quy đ nh ị ch  s  h u có th  y quy n cho ủ ở ữ ể ủ ề
ng i khác đ nh đo t tài s nườ ị ạ ả , ng i đ c y ườ ượ ủ
quy n ph i th c hi n vi c đ nh đo t theo ề ả ự ệ ệ ị ạ
cách th c phù h p v i ý chí và l i ích c a ứ ợ ớ ợ ủ
ch  s  h u và phù h p v i pháp lu t.ủ ở ữ ợ ớ ậ
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Trong ba quy n năng nêu trên, m i ề ỗ
quy n năng có m t ý nghĩa nh t đ nh ề ộ ấ ị
nh : ư

Quy n chi m h uề ế ữ  là ti n đ  quan ề ề
tr ng cho hai quy n kia; ọ ề

Quy n s  d ngề ử ụ  mang ý nghĩa th c ự
ti n, ý nghĩa kinh t , t o cho ch  s  h u ễ ế ạ ủ ở ữ
khai thác l i ích, công d ng c a tài s n; ợ ụ ủ ả
Quy n đ nh đo tề ị ạ  l i có ý nghĩa pháp lý ạ
quan tr ng đ i v i ch  s  h u tài s n. ọ ố ớ ủ ở ữ ả
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2. H p đ ng dân sợ ồ ự
2.1.  Khái ni m:ệ

H p đ ng dân s  là s  th a thu n ợ ồ ự ự ỏ ậ
gi a các bên v  vi c xác l p, thay đ i ữ ề ệ ậ ổ
ho c ch m d t quy n, nghĩa v  dân s  ặ ấ ứ ề ụ ự
nh m đáp ng nhu c u sinh ho t, tiêu ằ ứ ầ ạ
dùng ho c s n xu t kinh doanh.ặ ả ấ  
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 Nguyên t c giao k t h p đ ng dân ắ ế ợ ồ
s :ự

Hoàn toàn t  nguy nự ệ , bình đ ng, ẳ
trung th c, thi n chí, không bên nào ự ệ
đ c ép bu c bênượ ộ  nào trong vi c ký k t ệ ế
và th c hi n h p đ ng. ự ệ ợ ồ

Đ c t  do giao k t h p đ ng nh ng ượ ự ế ợ ồ ư
không trái pháp lu t và đ o đ c xã h i.ậ ạ ứ ộ
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2.2.  Ch  th  c a h p đ ng dân s :ủ ể ủ ợ ồ ự  

CÁ NHÂN

PHÁP NHÂN

H  GIA ĐÌNHỘ

H P TÁC XÃỢ
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 CÁ NHÂN

Cá nhân t  18 tu i tr  lênừ ổ ở , có đ y đ  năng ầ ủ
l c hành vi dân s  đ c phép tham gia t t c  ự ự ượ ấ ả
các h p đ ng dân s  và t  ch u trách nhi m v  ợ ồ ự ự ị ệ ề
vi c th c hi n h p đ ng đó.ệ ự ệ ợ ồ

 Cá nhân t  đ  15 đ n 18 tu iừ ủ ế ổ  đ c ký k t ượ ế
m t s  h p đ ng n u mình có tài s n đ  th c ộ ố ợ ồ ế ả ể ự
hi n h p đ ng đó, nh ng ph i đ c s  đ ng ý ệ ợ ồ ư ả ượ ự ồ
c a ng i giám h  c a hủ ườ ộ ủ ọ 
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• PHÁP NHÂN ( Đi u 84)ề

M t t  ch c đ c công nh n là pháp nhân ộ ổ ứ ượ ậ
khi có đ  các đi u ki n sau đây:ủ ề ệ

1. Đ c thành l p h p pháp;ượ ậ ợ
2. Có c  c u t  ch c ch t ch ;ơ ấ ổ ứ ặ ẽ
3. Có tài s n đ c l p v i cá nhân, t  ch c khác ả ộ ậ ớ ổ ứ

và t  ch u trách nhi m b ng tài s n đó;ự ị ệ ằ ả
4. Nhân danh mình tham gia các quan h  pháp ệ

lu t m t cách đ c l p.ậ ộ ộ ậ
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 H  GIA ĐÌNH Ộ
H  gia đình mà các thành viên có ộ

tài s n chung, cùng đóng góp công s c ả ứ
đ  ho t đ ng kinh t  chung trong s n ể ạ ộ ế ả
xu t nông, lâm, ng  nghi p ho c m t s  ấ ư ệ ặ ộ ố
lĩnh v c s n xu t, kinh doanh khác do ự ả ấ
pháp lu t quy đ nh là ch  th  khi tham ậ ị ủ ể
gia quan h  dân s  thu c các lĩnh v c ệ ự ộ ự
này.
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• H P TÁC XÃỢ
T  h p tác đ c hình thành trên c  s  h p ổ ợ ượ ơ ở ợ

đ ng h p tác có ch ng th c c a U  ban nhân ồ ợ ứ ự ủ ỷ
dân xã, ph ng, th  tr n c a t  ba cá nhân tr  ườ ị ấ ủ ừ ở
lên, cùng đóng góp tài s n, công s c đ  th c ả ứ ể ự
hi n nh ng công vi c nh t đ nh, cùng h ng l i ệ ữ ệ ấ ị ưở ợ
và cùng ch u trách nhi m là ch  th  trong các ị ệ ủ ể
quan h  dân s .ệ ự

Đ i di n c a t  h p tác trong các giao d ch ạ ệ ủ ổ ợ ị
dân s  là t  tr ng do các t  viên c  ra. ự ổ ưở ổ ử
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2.3 Hình th c giao d ch dân sứ ị ự  
1. Giao d ch dân s  đ c th  hi n b ng l i nói, ị ự ượ ể ệ ằ ờ

b ng văn b n ho c b ng hành vi c  th .ằ ả ặ ằ ụ ể
Giao d ch dân s  thông qua ph ng ti n ị ự ươ ệ

đi n t  d i hình th c thông đi p d  li u đ c ệ ử ướ ứ ệ ữ ệ ượ
coi là giao d ch b ng văn b n.ị ằ ả

2. Trong tr ng h p pháp lu t quy đ nh giao ườ ợ ậ ị
d ch dân s  ph i đ c th  hi n b ng văn b n, ị ự ả ượ ể ệ ằ ả
ph i có công ch ng ho c ch ng th c, ph i ả ứ ặ ứ ự ả
đăng ký ho c xin phép thì ph i tuân theo các ặ ả
quy đ nh đó.ị
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2.4.  N i dung c a h p đ ng dân s :ộ ủ ợ ồ ự  

Là t ng h p các đi u kho n trong h p ổ ợ ề ả ợ
đ ng, các đi u kho n đó đ c chia làm ồ ề ả ượ
3 lo i:ạ

1. Đi u kho n c  b n.ề ả ơ ả
2. Đi u kho n thông th ng.ề ả ườ
3. Đi u kho n tùy nghi.ề ả
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2.5.  Các lo i h p đ ng dân s  thông ạ ợ ồ ự
d ngụ :

H p đ ng mua bán tài s n; H p đ ng ợ ồ ả ợ ồ
mua bán nhà ; H p đ ng trao đ i tài ở ợ ồ ổ
s n; H p đ ng t ng cho tài s n; H p ả ợ ồ ặ ả ợ
đ ng vay tài s n; H p đ ng thuê tài s n, ồ ả ợ ồ ả
nhà ; H p đ ng thuê khoán tài s n; H p ở ợ ồ ả ợ
đ ng cho m n tài s n; H p đ ng d ch ồ ượ ả ợ ồ ị
v ; H p đ ng v n chuy n tài s n, hành ụ ợ ồ ậ ể ả
khách; H p đ ng gia côngợ ồ   
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2.6. Trách nhi m dân s  do vi ph m ệ ự ạ
h p đ ngợ ồ

Là trách nhi m c a bên vi ph m h p ệ ủ ạ ợ
đ ng đ i v i ch  th  bên kia. Bên vi ồ ố ớ ủ ể
ph m ph i ti p t c th c hi n h p đ ng ạ ả ế ụ ự ệ ợ ồ
ho c ph i b i th ng thi t h i do hành ặ ả ồ ườ ệ ạ
vi không ch p hành h p đ ng mà gây ấ ợ ồ
thi t h i cho bên kia.ệ ạ
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3. Trách nhi m b i th ng thi t h i ệ ồ ườ ệ ạ
ngoài h p đ ngợ ồ

Đi u 604, B  lu t Dân s  2005 quy ề ộ ậ ự
đ nh: “ị Ng i nào do có l i c  ý ho c l i vô ườ ỗ ố ặ ỗ
ý xâm h i tính m ng, s c kh e, danh d , ạ ạ ứ ỏ ự
nhân ph m, uy tín, tài s n, quy n, l i ích ẩ ả ề ợ
h p pháp khác c a cá nhân, xâm ph m ợ ủ ạ
danh d , uy tín, tài s n c a pháp nhân ự ả ủ
ho c ch  th  khác mà gây thi t h i thì ặ ủ ể ệ ạ
ph i b i th ngả ồ ườ ”.
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 Căn c  phát sinh trách nhi m dân s  ứ ệ ự
ngoài h p đ ngợ ồ  

1. Có thi t h i th c t  x y raệ ạ ự ế ả : 

2. Hành vi gây ra thi t h i ph i là hành vi trái ệ ạ ả
pháp lu tậ  

3. Có l i c a ng i th c hi n hành vi trái pháp ỗ ủ ườ ự ệ
lu tậ  

4. Ph i có m i quan h  nhân qu  gi a hành vi ả ố ệ ả ữ
trái pháp lu t và thi t h i x y raậ ệ ạ ả   
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4. Ch  đ nh v  quy n th a kế ị ề ề ừ ế
4.1.  Khái ni m quy n th a kệ ề ừ ế

Quy n th a k  là m t ch  đ nh pháp ề ừ ế ộ ế ị
lu t dân s , bao g m các quy ph m pháp ậ ự ồ ạ
lu t đi u ch nh vi c ậ ề ỉ ệ chuy n d ch tài s n ể ị ả
c a ng i ch t cho ng i khácủ ườ ế ườ  theo di 
chúc ho c theo trình t  do ặ ự pháp lu tậ  quy 
đ nh.ị
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4.2.  Các hình th c th a k .ứ ừ ế  

TH A K  THEOỪ Ế
 DI CHÚC

TH A K  THEO Ừ Ế
PHÁP LU TẬ
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TH A K  THEO DI CHÚCỪ Ế

   Là vi c chuy n d ch di s n th a ệ ể ị ả ừ
k  c a ng i đã ch t cho nh ng ng i ế ủ ườ ế ữ ườ
khác theo ý chí c a ng i đó khi còn ủ ườ
s ng th  hi n trong di chúc.ố ể ệ  



  

II. M T S  N I DUNG C  B N C A B  Ộ Ố Ộ Ơ Ả Ủ Ộ
LU T DÂN S  NĂM 2005Ậ Ự

Quy n c a ng i l p di chúcề ủ ườ ậ   
Ng i l p di chúc có các quy n sau đây:ườ ậ ề
1. Ch  đ nh ng i th a k ; tru t quy n h ng di ỉ ị ườ ừ ế ấ ề ưở

s n c a ng i th a k ;ả ủ ườ ừ ế
2. Phân đ nh ph n di s n cho t ng ng i th a k ;ị ầ ả ừ ườ ừ ế
3. Dành m t ph n tài s n trong kh i di s n đ  di ộ ầ ả ố ả ể

t ng, th  cúng;ặ ờ
4. Giao nghĩa v  cho ng i th a k ;ụ ườ ừ ế
5. Ch  đ nh ng i gi  di chúc, ng i qu n lý di ỉ ị ườ ữ ườ ả

s n, ng i phân chia di s n.ả ườ ả
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Di chúc ph i đ c l p thành văn b n; n u ả ượ ậ ả ế
không th  l p đ c di chúc b ng văn b n thì ể ậ ượ ằ ả
có th  di chúc mi ng.ể ệ  

Di chúc b ng văn b n bao g m:ằ ả ồ
1. Di chúc b ng văn b n không có ng i làm ằ ả ườ

ch ng;ứ
2. Di chúc b ng văn b n có ng i làm ch ng;ằ ả ườ ứ
3. Di chúc b ng văn b n có công ch ng;ằ ả ứ
4. Di chúc b ng văn b n có ch ng th c.ằ ả ứ ự
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Nh ng ng i đ c th a k  theo di ữ ườ ượ ừ ế
chúc là b t kỳ cá nhân, t  ch c hay nhà ấ ổ ứ
n c có tên trong di chúcướ  và h  ph i còn ọ ả
s ng, còn t n t i vào th i đi m m  th a ố ồ ạ ờ ể ở ừ
k . K  c  tr ng h p đã thành thai tr c ế ể ả ườ ợ ướ
khi ng i đ  l i di s n ch t và sinh ra ườ ể ạ ả ế
còn s ng sau th i đi m m  th a k  ố ờ ể ở ừ ế
(ngo i tr  nh ng ng i b  tru t quy n ạ ừ ữ ườ ị ấ ề
h ng di s n th a k ).ưở ả ừ ế
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Di chúc mi ng  ệ
1. Trong tr ng h p tính m ng m t ng i b  ườ ợ ạ ộ ườ ị

cái ch t đe d a do b nh t t ho c các nguyên ế ọ ệ ậ ặ
nhân khác mà không th  l p di chúc b ng văn ể ậ ằ
b n thì có th  di chúc mi ng.ả ể ệ

2. Sau ba tháng, k  t  th i đi m di chúc ể ừ ờ ể
mi ng mà ng i di chúc còn s ng, minh m n, ệ ườ ố ẫ
sáng su t thì di chúc mi ng m c nhiên b  hu  ố ệ ặ ị ỷ
b .ỏ
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Th i đi m m  th a k  là th i đi m ờ ể ở ừ ế ờ ể
ng i có tài s n ch t. ườ ả ế
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Ng i th a k  không ph  thu c vào n i dung ườ ừ ế ụ ộ ộ
di chúc: 

Nh ng ng i sau đây v n đ c h ng ph n ữ ườ ẫ ượ ưở ầ
di s n b ng ả ằ hai ph n ba su tầ ấ  c a m t ng i ủ ộ ườ
th a k  theo pháp lu t, n u di s n đ c phân ừ ế ậ ế ả ượ
chia theo pháp lu t, trong tr ng h p h  không ậ ườ ợ ọ
đ c ng i l p di chúc cho h ng di s n ho c ượ ườ ậ ưở ả ặ
ch  cho h ng ph n di s n ít h n hai ph n ba ỉ ưở ầ ả ơ ầ
xu t đó tr  khi h  t  ch i nh n di s n ho c h  là ấ ừ ọ ừ ố ậ ả ặ ọ
ng i không có quy n đ c h ng di s n bao ườ ề ượ ưở ả
g m: con ch a thành niên, cha, m , v , ch ng; ồ ư ẹ ợ ồ
con đã thành niên nh ng không có kh  năng lao ư ả
đ ngộ .
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TH A K  THEOỪ Ế  PHÁP LU TẬ

Là vi c chuy n d ch tài s n c a ng i ệ ể ị ả ủ ườ
ch t cho nh ng ng i th a k  th c hi n ế ữ ườ ừ ế ự ệ
theo trình t  mà pháp lu t đã quy đ nh.ự ậ ị  
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1. Th a k  theo pháp lu t đ c áp d ng trong ừ ế ậ ượ ụ
nh ng tr ng h p sau đây:ữ ườ ợ

a) Không có di chúc;
b) Di chúc không h p pháp;ợ
c) Nh ng ng i th a k  theo di chúc đ u ch t tr c ữ ườ ừ ế ề ế ướ

ho c ch t cùng th i đi m v i ng i l p di chúc; ặ ế ờ ể ớ ườ ậ
c  quan, t  ch c đ c h ng th a k  theo di ơ ổ ứ ượ ưở ừ ế
chúc không còn vào th i đi m m  th a k ;ờ ể ở ừ ế

d) Nh ng ng i đ c ch  đ nh làm ng i th a k  ữ ườ ượ ỉ ị ườ ừ ế
theo di chúc mà không có quy n h ng di s n ề ưở ả
ho c t  ch i quy n nh n di s n.ặ ừ ố ề ậ ả
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Ng i th a k  theo pháp lu t  ườ ừ ế ậ
a) Hàng th a k  th  nh từ ế ứ ấ  g m: v , ch ng, cha đ , m  đ , cha nuôi, ồ ợ ồ ẻ ẹ ẻ

m  nuôi, con đ , con nuôi c a ng i ch t;ẹ ẻ ủ ườ ế
b) Hàng th a k  th  haiừ ế ứ  g m: ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, ồ ộ ộ ạ ạ

anh ru t, ch  ru t, em ru t c a ng i ch t; cháu ru t c a ộ ị ộ ộ ủ ườ ế ộ ủ
ng i ch t mà ng i ch t là ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ườ ế ườ ế ộ ộ ạ
ngo i;ạ

c) Hàng th a k  th  baừ ế ứ  g m: c  n i, c  ngo i c a ng i ch t; bác ồ ụ ộ ụ ạ ủ ườ ế
ru t, chú ru t, c u ru t, cô ru t, dì ru t c a ng i ch t; cháu ộ ộ ậ ộ ộ ộ ủ ườ ế
ru t c a ng i ch t mà ng i ch t là bác ru t, chú ru t, c u ộ ủ ườ ế ườ ế ộ ộ ậ
ru t, cô ru t, dì ru t, ch t ru t c a ng i ch t mà ng i ch t ộ ộ ộ ắ ộ ủ ườ ế ườ ế
là c  n i, c  ngo i.ụ ộ ụ ạ

2. Nh ng ng i th a k  cùng hàng đ c h ng ph n di s n b ng ữ ườ ừ ế ượ ưở ầ ả ằ
nhau.

3. Nh ng ng i  hàng th a k  sau ch  đ c h ng th a k , n u ữ ườ ở ừ ế ỉ ượ ưở ừ ế ế
không còn ai  hàng th a k  tr c do đã ch t, không có quy n ở ừ ế ướ ế ề
h ng di s n, b  tru t quy n h ng di s n ho c t  ch i nh n ưở ả ị ấ ề ưở ả ặ ừ ố ậ
di s n.ả
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Th a k  th  vừ ế ế ị 
   Trong tr ng h p con c a ng i đ  ườ ợ ủ ườ ể

l i di s n ch t tr c ho c cùng m t th i ạ ả ế ướ ặ ộ ờ
đi m v i ng i đ  l i di s n thì cháu đ c ể ớ ườ ể ạ ả ượ
h ng ph n di s n mà cha ho c m  c a ưở ầ ả ặ ẹ ủ
cháu đ c h ng n u còn s ng; n u ượ ưở ế ố ế
cháu cũng ch t tr c ho c cùng m t th i ế ướ ặ ộ ờ
đi m v i ng i đ  l i di s n thì ch t đ c ể ớ ườ ể ạ ả ắ ượ
h ng ph n di s n mà cha ho c m  c a ưở ầ ả ặ ẹ ủ
ch t đ c h ng n u còn s ng.ắ ượ ưở ế ố
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Nh ng ng i không đ c quy n h ng di s nữ ườ ượ ề ưở ả  (Đi u 643, B  ề ộ
lu t Dân s  2005)ậ ự :

 Ng i b  k t án v  hành vi c  ý xâm ph m tính m ng, s c kho  ườ ị ế ề ố ạ ạ ứ ẻ
ho c có hành vi ng c đãi, hành h , xâm ph m nghiêm tr ng ặ ượ ạ ạ ọ
đ n danh d , nhân ph m ng i đ  l i di s n.ế ự ẩ ườ ể ạ ả

Ng i vi ph m nghiêm tr ng nghĩa v  nuôi d ng ng i đ  l i di ườ ạ ọ ụ ưỡ ườ ể ạ
s n.ả

Ng i b  k t án v  hành vi c  ý xâm ph m tính m ng c a ng i ườ ị ế ề ố ạ ạ ủ ườ
th a k  khác nh m h ng m t ph n ho c toàn b  ph n di s n ừ ế ằ ưở ộ ầ ặ ộ ầ ả
mà ng i th a k  đó đ c quy n h ng.ườ ừ ế ượ ề ưở

Ng i có hành vi l a d i, c ng ép ho c ngăn c n ng i đ  l i di ườ ừ ố ưỡ ặ ả ườ ể ạ
s n trong vi c l p di chúc; gi  m o di chúc, s a ch a di chúc, ả ệ ậ ả ạ ử ữ
h y di chúc nh m đ  h ng m t ph n ho c toàn b  di s n trái ủ ằ ể ưở ộ ầ ặ ộ ả
v i ý chí c a ng i đ  l i di s n.ớ ủ ườ ể ạ ả

Tuy nhiên, nh ng ng i đã nêu trên v n đ c h ng di s n n u ữ ườ ẫ ượ ưở ả ế
ng i đ  l i di s n đã bi t hành vi c a ng i đó, nh ng v n ườ ể ạ ả ế ủ ườ ư ẫ
cho h  h ng di s n theo di chúc.ọ ưở ả
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